	
	Công ty TNHH Toyota Thập Nhất Phong Vĩnh Long
	BSX
	THỜI GIAN
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	Số 11B/2, quốc lộ 1, ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	
	
	
	

	
	
	CVDV
	
	

	
	Tel:
	0911828486
	Fax:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	MST:
	1501101579
	



	
	BÁO GIÁ SỬA CHỮA CHUNG
	

	
	Số phiếu:
	
	Ngày:
	
	Bản:
	

	
	
	

	
	Tên KH:
	
	Biển số:
	

	
	

	
	Công ty:
	
	Mã kiểu xe:
	

	
	Địa chỉ:
	
	Số vin/khung:
	

	
	
	

	
	Điện thoại:
	
	Fax:
	
	Mã màu:
	

	
	Cty Bảo hiểm:
	
	Loại máy:
	

	
	Người m/xe:
	
	Số KM:
	

	
	Điện thoại:
	
	Ngày g/x mới:
	

	
	TT Tích điểm:
	
	SĐT tích điểm:
	************

	
	Thời gian KH tới:
	
	Dự kiến g/x:
	

	
	Dự kiến bắt đầu:
	....................................
	Dự kiến kết thúc:
	.............................................................

	
	Yêu cầu s/c:

	
	



	
	CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN

	
	STT
	MÃ C.VIỆC
	TÊN CÔNG VIỆC
	ĐƠN GIÁ
	GIẢM GIÁ
	THÀNH TIỀN
	THUẾ
	GHI CHÚ
	BẢN

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(A)
	

	
	PHỤ TÙNG / VẬT TƯ



	
	STT
	TÊN PT/ VT
	SL
	Đ/V
	ĐƠN GIÁ
	GIẢM GIÁ
	THÀNH TIỀN
	THUẾ
	GHI CHÚ
	BẢN

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	(B)
	



	
	C. Chi phí sau giảm giá (A+B):
	

	
	D. Thuế VAT:
	

	
	E. Khách hàng thanh toán (sau VAT) (C+D-G-H-K):
	

	
	ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
	CỐ VẤN DỊCH VỤ
	TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ

	
	(Đồng ý toàn bộ các nội dung đã nêu trong báo giá)
	



	
	
	
	

	
	
	(Điện thoại:               )
	



	

	
	

	
	- Phụ tùng thay thế chính hãng được Đại lý bảo hành trong 12 tháng hoặc 20,000 km kể từ ngày giao xe, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước

	
	Trang 1/1
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